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ABSTRACT 

Currently, in secondary schools, especially in rural areas, developing students' 

speaking skills still faces many significant challenges. Students often experience 

anxiety when speaking, lack confidence, and have limited opportunities to 

communicate. This paper proposes the “Make-and-Speak” pedagogical model, 

which integrates Arts and Crafts activities into English speaking instruction for 

lower secondary students through a flipped classroom approach. Grounded in 

Kolb’s experiential learning theory, Vygotsky’s sociocultural perspective, and 

Ryan & Deci’s self-determination theory, the study elucidates how physical 

artistic products serve as “scaffolding” to lower the affective filter and alleviate 

speaking anxiety. Distinct from isolated teaching techniques, the model is 

structured as a strategic instructional framework implemented across thematic 

units. It divides the pedagogical process into two core stages: MAKE (tangible 

product creation at home) and SPEAK (interactive language production in class). 

Drawing on evidence from a pilot implementation, the paper analyzes the 

transition from physical creation to the establishment of product ownership, 

thereby confirming the model’s feasibility and effectiveness in boosting intrinsic 

motivation for students in resource-limited rural contexts. 

 

1. Mở đầu 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năng lực giao tiếp được xác định là mục tiêu trọng tâm của việc dạy 

và học tiếng Anh ở bậc phổ thông (Bộ GD-ĐT, 2018). Tuy nhiên, tại các trường THCS, đặc biệt là ở khu vực nông 

thôn, việc phát triển kĩ năng nói vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Thực tế cho thấy HS thường gặp rào cản tâm 

lí về sự lo âu khi nói (speaking anxiety), thiếu tự tin và ít có môi trường giao tiếp thực sự có ý nghĩa (Bashori và cộng 

sự, 2021). Các phương pháp giảng dạy truyền thống chủ yếu dựa trên việc truyền thụ kiến thức ngữ pháp để phục vụ thi 

cử đã vô tình làm suy giảm động lực học tập tự thân của HS. Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm một mô hình sư phạm 

sáng tạo, có khả năng vừa hỗ trợ nhận thức vừa giải tỏa áp lực cảm xúc cho người học là một yêu cầu cấp thiết.  

Các nghiên cứu về dạy học ngoại ngữ trước đây có thể được chia thành ba hướng tiếp cận chính để giải quyết vấn 

đề này. Hướng thứ nhất dựa trên nền tảng lí thuyết học tập trải nghiệm và kiến tạo xã hội, nhấn mạnh vai trò của trải 

nghiệm thực tế và các công cụ trung gian trong việc phát triển tư duy (Kolb, 1984; Vygotsky, 1978). Hướng thứ hai tập 

trung vào các phương pháp dạy học kĩ năng nói mang tính sáng tạo nhằm khơi gợi hứng thú cho HS (Harmer, 2007; 

Becker và Roos, 2016). Trong những năm gần đây, một số nghiên cứu quốc tế đã bắt đầu tích hợp các yếu tố nghệ thuật 

và thủ công (Arts and Crafts) vào lớp học ngôn ngữ như một phương thức để tối đa hóa việc sản sinh ngôn ngữ tự nhiên 

(Maley và Peachey, 2015; Shiobara, 2021; Shiobara và Niboshi, 2022). Ngoài ra, nghiên cứu của Ahmad và cộng sự 

(2024) đã chứng minh mối tương quan thuận giữa hoạt động Thủ công - Mĩ thuật và kết quả học tập, khẳng định đây là 

chiến lược hiệu quả để nâng cao hiệu suất học thuật cho HS bậc trung học. Tại Việt Nam, đa số GV đã có những thái độ 

tích cực đối với các mô hình học tập cá nhân hóa, tuy nhiên việc áp dụng một quy trình tích hợp nghệ thuật cụ thể cho 

bậc THCS vẫn còn là một khoảng trống nghiên cứu (Nguyen và cộng sự, 2022). Phần lớn các đề xuất hiện nay vẫn tập 

trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin hoặc trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi một mô hình chi phí thấp, tận dụng 

vật liệu sẵn có phù hợp với bối cảnh nông thôn vẫn chưa được hệ thống hóa một cách rõ nét. 
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Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đề xuất một mô hình tích hợp các hoạt động thủ công và mĩ thuật trong dạy và 

học kĩ năng nói tiếng Anh cấp THCS theo mô hình Lớp học đảo ngược nhằm tối ưu hóa thời gian thực hành nói 

cho HS. Bài báo tập trung trả lời các câu hỏi: Làm thế nào để các sản phẩm thủ công có thể đóng vai trò là “giàn 

giáo” (Scaffolding) nhằm hỗ trợ HS vượt qua lo âu và thúc đẩy động lực nội tại (Intrinsic motivation) theo thuyết 

tự quyết (Ryan và Deci, 2020)? Nghiên cứu kì vọng sẽ đóng góp một giải pháp sư phạm mang tính ứng dụng cao, 

giúp GV THCS tại các vùng khó khăn có thể đổi mới phương pháp giảng dạy mà không bị phụ thuộc vào nguồn 

lực tài chính cũng như hạ tầng công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu quả giao tiếp cho người học. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận kết hợp với phân tích bối cảnh giáo dục thực tế tại Việt Nam. Để 

xây dựng mô hình sư phạm này,  tác giả đã triển khai quy trình nghiên cứu qua ba giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo tính 

tin cậy và khả năng tái lập của đề xuất, cụ thể như sau: (1) Giai đoạn tổng thuật và phân tích tài liệu: Tác giả đã tiến 

hành thu thập và phân tích nội dung các học thuyết giáo dục kinh điển (Kolb, 1984; Vygotsky, 1978; Ryan và Deci, 

2020) và các công trình nghiên cứu quốc tế về Arts and Crafts trong dạy học ngoại ngữ trong 05 năm gần đây. Kĩ 

thuật này giúp xác lập khung lí thuyết vững chắc về cơ chế “giàn giáo” và “động lực nội tại” cho mô hình. (2) Giai 

đoạn ánh xạ và thiết kế mô hình: Trên cơ sở lí luận đã tổng hợp, tác giả tiến hành đối chiếu với các yêu cầu về chuẩn 

đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 ban hành 

Quy định về đánh giá HS THCS và HS THPT (Bộ GD-ĐT, 2021) để thiết kế quy trình 4 giai đoạn. Việc lựa chọn cấu 

trúc lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) làm khung vận hành được quyết định dựa trên kết quả phân tích về thực 

trạng quỹ thời gian hạn hẹp của các tiết học tiếng Anh tại trường phổ thông. (3) Giai đoạn xác thực thông qua minh 
chứng thực tế: Để minh chứng cho tính khả thi, tác giả sử dụng phương pháp quan sát sư phạm và phân tích sản phẩm 

học tập từ quá trình triển khai thí điểm tại một trường thuộc khu vực nông thôn, TP. Đà Nẵng. Các dữ liệu hình ảnh và 

phản hồi định tính từ người học được sử dụng để tinh chỉnh các bước thực hiện và xây dựng thang đánh giá năng lực 

nói (Rubric) phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn và khoa học cho nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lí luận của việc tích hợp nghệ thuật trong dạy học ngôn ngữ 

Để xây dựng một mô hình sư phạm vững chắc, tác giả tiến hành phân tích các nền tảng lí thuyết cốt lõi làm kim 

chỉ nam cho việc tích hợp hoạt động thủ công vào lớp học ngoại ngữ. 

3.1.1. Lí thuyết học tập trải nghiệm  

Lí thuyết học tập trải nghiệm của Kolb (1984) cho rằng học tập là một quá trình trong đó tri thức được kiến tạo 

thông qua sự chuyển hóa kinh nghiệm. Theo Kolb (1984), chu trình học tập trải nghiệm bao gồm bốn giai đoạn liên 

tục: (1) Trải nghiệm cụ thể (Concrete Experience); (2) Quan sát phản tư (Reflective Observation); (3) Khái niệm hóa 

trừu tượng (Abstract Conceptualization); (4) Thử nghiệm tích cực (Active Experimentation). Quá trình này mang tính 

tuần hoàn, trong đó mỗi giai đoạn đóng vai trò nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Việc HS tự tay tạo ra sản phẩm thủ 

công chính là giai đoạn “Trải nghiệm cụ thể” đóng vai trò khởi đầu cho toàn bộ quá trình nhận thức ngôn ngữ. 

Trong tiến trình tích hợp được triển khai trong đề xuất này, các hoạt động được thiết kế tương ứng với chu trình 

Kolb nhằm đảm bảo tính khoa học, cụ thể: (1) Tham gia tạo sản phẩm thủ công (Trải nghiệm cụ thể); (2) Thảo luận 

và suy nghĩ về ý nghĩa sản phẩm (Quan sát phản tư); (3) Tiếp nhận các cấu trúc ngôn ngữ liên quan (Khái quát 

hóa); (4) Trình bày sản phẩm bằng tiếng Anh (Thử nghiệm tích cực). Như vậy, hoạt động thủ công và mĩ thuật 

không chỉ là hoạt động phụ trợ mà đã trở thành một phần cấu trúc của quá trình học tập trải nghiệm (bảng 1). 

Bảng 1. Mối liên hệ giữa chu trình Kolb và tiến trình tích hợp đề xuất 
Chu trình Kolb Hoạt động tích hợp dự kiến Tác động sư phạm 

Trải nghiệm cụ 

thể 
HS trực tiếp cắt, dán, vẽ để tạo ra sản phẩm. 

Kích hoạt hứng thú và sự tham gia đa giác quan, giảm 

căng thẳng ban đầu. 

Quan sát phản tư 
Thảo luận về quá trình làm sản phẩm, ý nghĩa của 

các chi tiết màu sắc, hình khối. 

Hình thành ý niệm về nội dung cần nói, chuyển từ tư 

duy hình ảnh sang tư duy ngôn ngữ sơ khai. 

Khái niệm hóa 

trừu tượng 

Tiếp nhận các cấu trúc tiếng Anh và từ vựng liên 

quan đến chủ đề do GV cung cấp. 

Liên kết giữa sản phẩm thực tế với kiến thức ngôn ngữ 

mục tiêu (Target Language). 

Thử nghiệm tích 

cực 

Trình bày sản phẩm bằng tiếng Anh trước lớp hoặc 

trong nhóm. 

Vận dụng ngôn ngữ trong một bối cảnh có ý nghĩa và 

có sản phẩm minh chứng. 

3.1.2. Lí thuyết kiến tạo xã hội và cơ chế “giàn giáo” 

Theo lí thuyết kiến tạo xã hội của Vygotsky (1978), sự phát triển nhận thức của người học diễn ra thông qua 

tương tác xã hội và được trung gian bởi các công cụ văn hóa. Một khái niệm cốt lõi trong lí thuyết này đó là Vùng 
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phát triển gần (Zone of Proximal Development - ZPD), được định nghĩa là khoảng cách giữa năng lực hiện tại của 

người học và mức độ phát triển tiềm năng khi có sự hỗ trợ từ người khác (Vygotsky, 1978). Dựa trên nền tảng đó, 

khái niệm scaffolding (giàn giáo) được phát triển bởi Wood và cộng sự (1976), nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ 

tạm thời giúp người học hoàn thành nhiệm vụ vượt quá khả năng hiện tại. Các hỗ trợ này mang tính linh hoạt và sẽ 

dần được rút bỏ khi người học đạt được sự tự chủ. 

Trong dạy học kĩ năng nói tiếng Anh, hoạt động Thủ công - Mĩ thuật có thể được xem như một dạng material 

scaffold, đóng vai trò công cụ trung gian hỗ trợ quá trình sản sinh ngôn ngữ. Trước hết, theo Lí thuyết tải nhận thức 

(Cognitive Load Theory), việc đồng thời xử lí nhiều nhiệm vụ như hình thành ý tưởng, tổ chức nội dung và diễn 

đạt bằng ngoại ngữ có thể gây quá tải bộ nhớ làm việc (Sweller, 1988). Sản phẩm thủ công trong trường hợp này 

đóng vai trò như một công cụ ngoại hiện hóa ý tưởng, giúp giảm tải nhận thức và cho phép người học tập trung vào 

diễn đạt ngôn ngữ. Bên cạnh đó, dưới góc độ của ZPD, sản phẩm thủ công cung cấp một điểm tựa nhận thức 

(cognitive anchor) giúp HS duy trì và phát triển nội dung khi nói, từ đó thực hiện nhiệm vụ ở mức cao hơn khả 

năng độc lập ban đầu (Vygotsky, 1978). Ngoài ra, hoạt động này còn có tác động tích cực đến yếu tố cảm xúc của 

người học. Theo giả thuyết Affective Filter, mức độ lo âu cao có thể cản trở quá trình tiếp nhận và sản sinh ngôn 

ngữ (Krashen, 1982). Khi sự chú ý của HS được chuyển từ nỗi lo mắc lỗi sang sản phẩm sáng tạo, mức độ lo âu 

giảm xuống, từ đó “bộ lọc cảm xúc” được hạ thấp và tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp. 

Tóm lại, từ góc nhìn của lí thuyết kiến tạo xã hội, hoạt động Thủ công - Mĩ thuật đóng vai trò như một công cụ giàn 

giáo đa chiều, vừa hỗ trợ nhận thức (giảm tải, tổ chức ý tưởng), vừa hỗ trợ ngôn ngữ (duy trì nội dung), vừa hỗ trợ cảm 

xúc (giảm lo âu), qua đó giúp người học phát triển năng lực giao tiếp trong phạm vi ZPD một cách hiệu quả và bền vững. 

3.1.3. Động lực nội tại và quyền sở hữu sản phẩm học tập 

Trong lĩnh vực học tập ngôn ngữ, động lực (motivation) được xem là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến mức độ 

tham gia, nỗ lực và sự kiên trì của người học trong các nhiệm vụ giao tiếp (Dörnyei, 2001). Trong số các cách tiếp 

cận về động lực, Thuyết Tự quyết (Self-Determination Theory - SDT) của Ryan và Deci (2020) đã nhấn mạnh vai 

trò của động lực nội tại (intrinsic motivation), tức là sự tham gia vào hoạt động vì hứng thú và giá trị nội tại của 

chính hoạt động đó. Theo lí thuyết này, động lực nội tại được thúc đẩy khi ba nhu cầu tâm lí cơ bản được thỏa mãn, 

bao gồm: (1) tính năng lực (competence), (2) tính tự chủ (autonomy) và (3) tính liên kết (relatedness). 

Trong bối cảnh dạy học kĩ năng nói tiếng Anh, hoạt động Thủ công - Mĩ thuật có khả năng đáp ứng đồng thời ba 

nhu cầu này thông qua việc tạo ra cảm giác quyền sở hữu sản phẩm (sense of product ownership) (Pierce và cộng sự, 

2001, 2003). Khi HS tự tay thiết kế và hoàn thiện một sản phẩm như mô hình, tranh vẽ hoặc poster, các em không 

chỉ thể hiện ý tưởng cá nhân mà còn đầu tư thời gian và cảm xúc vào sản phẩm. Điều này góp phần củng cố cảm 

giác tự chủ, vì người học có quyền quyết định nội dung và cách thể hiện; đồng thời nâng cao cảm giác năng lực khi 

sản phẩm được hoàn thành; và thúc đẩy sự liên kết thông qua việc chia sẻ sản phẩm với bạn bè trong lớp học. 

Quan trọng hơn, cảm giác “sở hữu sản phẩm” tạo ra một sự chuyển dịch đáng kể về bản chất của hoạt động nói. Thay 

vì thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của GV (extrinsic motivation), HS bắt đầu sử dụng ngôn ngữ như một phương 

tiện để trình bày và chia sẻ ý nghĩa cá nhân. Nói cách khác, hoạt động nói được tái cấu trúc thành một hành vi giao tiếp có 

mục đích thực, từ đó làm tăng mức độ tham gia và đầu tư vào việc sử dụng ngôn ngữ đích. Cơ chế này phù hợp với các 

nghiên cứu trong lĩnh vực động lực học ngôn ngữ, cho thấy khi người học cảm thấy có quyền kiểm soát và gắn kết với 

nhiệm vụ, họ có xu hướng tham gia tích cực và bền vững hơn (Ryan và Deci, 2020; Dörnyei, 2001). 

Tóm lại, dưới góc nhìn của Thuyết Tự quyết, hoạt động Thủ công - Mĩ thuật không chỉ tạo ra sản phẩm hữu 

hình mà còn kích hoạt động lực nội tại thông qua cảm giác quyền sở hữu, từ đó thúc đẩy người học sử dụng tiếng 

Anh một cách tự nhiên, có ý nghĩa và hiệu quả hơn trong giao tiếp. 

3.1.4. Mô hình Lớp học đảo ngược  
Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình sư phạm chuyển giao việc truyền thụ kiến thức trực tiếp ra 

ngoài không gian lớp học để dành thời gian trên lớp cho các hoạt động tương tác và giải quyết vấn đề (Bergmann 

và Sams, 2012). Trong nghiên cứu này, mô hình đảo ngược đóng vai trò là khung vận hành cho các hoạt động thủ 

công và mĩ thuật. Việc chuyển giai đoạn tạo hình sản phẩm (Make) về nhà giúp HS có không gian sáng tạo không 

giới hạn, đồng thời giải phóng quỹ thời gian trên lớp để tập trung tối đa cho việc giao tiếp và trình bày (Speak). Sự 

kết hợp này đảm bảo tính logic giữa chuẩn bị sản phẩm và sản sinh ngôn ngữ.  

3.1.5. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động Thủ công - Mĩ thuật trong dạy học ngôn ngữ 

Trong giáo dục ngôn ngữ, hoạt động Thủ công - Mĩ thuật (Arts and Crafts) được định nghĩa là những hoạt động sáng 

tạo có mục tiêu rõ ràng, trong đó người học sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm thực tế (Maley và 



VJE Tạp chí Giáo dục, 26(11), 93-99 ISSN: 2354-0753 

 

96 

Peachey, 2015). Khác với mĩ thuật thuần túy, Arts and Crafts trong lớp học ngoại ngữ nhấn mạnh vào quá trình tạo sản 

phẩm như một phương tiện hỗ trợ việc tiếp thu ngôn ngữ. Đây là một hình thức học tập qua trải nghiệm (hands-on 

learning), cho phép HS huy động đa giác quan để chuyển hóa vốn từ vựng trừu tượng thành các biểu đạt cụ thể và hữu 

hình. Do đó, nghệ thuật trong giáo dục ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở vai trò giải trí mà còn là một công cụ tích hợp hiệu 

quả, góp phần phát triển toàn diện các khía cạnh nhận thức, cảm xúc và xã hội của người học (Farokhi và Hashemi, 

2012; Maley và Peachey, 2015). Đáng chú ý, nghiên cứu của Ahmad và cộng sự (2024) đã khẳng định rằng việc tham 

gia vào các hoạt động thủ công giúp giảm bớt căng thẳng, lo âu, đồng thời tạo ra một môi trường học tập đầy hứng khởi, 

từ đó nâng cao khả năng tập trung và nỗ lực của HS trong các nhiệm vụ học thuật. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn 

của việc sử dụng sản phẩm thủ công như một “giàn giáo” cảm xúc giúp HS tự tin hơn trong giao tiếp ngoại ngữ.  

Trong nghiên cứu này, các hoạt động Thủ công - Mĩ thuật được phân loại thành ba nhóm chính, phù hợp với 

điều kiện nguồn lực hạn chế của các lớp học ở khu vực nông thôn: Thứ nhất, sản phẩm hai chiều (2D) bao gồm các 

hoạt động như vẽ, phác thảo, tô màu và thiết kế trên bề mặt phẳng, giúp HS thể hiện ý tưởng thông qua hình ảnh và 

bố cục đơn giản; Thứ hai, mô hình ba chiều (3D) liên quan đến việc tạo ra các vật thể có hình khối và chiều sâu, sử 

dụng các vật liệu như đất nặn, bìa cứng hoặc vật liệu tái chế nhằm cụ thể hóa các ý tưởng trừu tượng; Thứ ba, đồ 

dùng thủ công có chức năng tập trung vào các kĩ thuật gấp, cắt và lắp ghép để tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng 

như thiệp chúc mừng, thẻ đánh dấu sách hoặc mặt nạ phục vụ cho hoạt động đóng vai. 
3.2. Đề xuất mô hình “Make-and-Speak” 

Trên cơ sở các học thuyết về học tập trải nghiệm, kiến tạo xã hội, giàn giáo và khung vận hành của lớp học đảo 

ngược đã phân tích ở trên, tác giả đề xuất mô hình “Make-and-Speak”. Mô hình này được thiết kế như là một chiến 

lược sư phạm áp dụng theo từng chủ đề tích hợp (thematic units), nhằm cho phép HS có đủ thời gian chuẩn bị vật 

thể trực quan trước khi thực hiện nhiệm vụ nói tại lớp. 

3.2.1. Lí do chuyển đổi và tối ưu hóa quy trình 

Việc tích hợp mô hình “Make-and-Speak” vào cấu trúc lớp học đảo ngược (flipped classroom) là một chiến lược nhằm 

tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy trong bối cảnh khung thời gian hạn chế của chương trình giáo dục phổ thông. Trọng tâm của 

sự chuyển đổi này nằm ở việc GV sẽ di chuyển giai đoạn sáng tạo sản phẩm (Make) thành nhiệm vụ mà HS thực hiện tại 

nhà. Giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời lượng trên lớp và chuyển hóa không gian học tập từ nơi thuần túy tái hiện 

ngôn ngữ (language reproduction) sang môi trường tương tác cá nhân hóa (personalized interaction) thông qua vật thể trực 

quan do chính HS làm ra. Sự chuẩn bị kĩ lưỡng cả về sản phẩm sáng tạo lẫn nội dung ngôn ngữ tại nhà có thể giúp cho HS 

hình thành tâm thế sẵn sàng, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động thuyết minh và thảo luận khi đến lớp. 

3.2.2. Cấu trúc quy trình thực hiện 

Để đảm bảo tính logic, phù hợp với tên gọi mô hình, quy trình được chuẩn hóa thành 4 giai đoạn, 2 tiến trình chính: 

(1) Tiến trình 1: Tạo sản phẩm (Make): Giai đoạn 1: Khởi động và định hướng nhiệm vụ (Tại lớp): GV giao 

nhiệm vụ tích hợp, cụ thể hóa yêu cầu về sản phẩm thủ công gắn với mục tiêu ngôn ngữ bài học. Ở giai đoạn này, 

GV cần làm rõ: (1) Sản phẩm cần đạt là gì; (2) Thang đánh giá (Rubric) chi tiết về nội dung ngôn ngữ trọng tâm - 

vốn được thiết kế dựa trên mô hình Năng lực giao tiếp của Canale và Swain (1980) và quy định đánh giá HS THCS 

theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (Xem bảng 2); (3) Các cấu trúc câu mẫu và từ vựng gợi ý; (4) Khung bài nói 

định hướng (speaking frame); và (5) Lộ trình thời gian triển khai cụ thể. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong 

việc kích hoạt kiến thức nền tảng, giúp HS định hình sớm “vật thể trực quan” hỗ trợ cho tiến trình nói và khơi gợi 

động lực tham gia tích cực cho người học. Giai đoạn 2: Thực hành sáng tạo sản phẩm (Tại nhà): HS làm việc cá 

nhân hoặc làm việc nhóm để thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của GV như vẽ, nặn hoặc làm mô hình. Quá trình này 

bao gồm: (1) Thảo luận ý tưởng; (2) Phân công nhiệm vụ; (3) Thiết kế và hoàn thiện sản phẩm. Quá trình này giúp 

khái niệm hóa từ vựng thành hình khối cụ thể, xác lập quyền sở hữu sản phẩm. 
Bảng 2. Thang đánh giá kĩ năng nói trong mô hình “Make-and-Speak” 

Tiêu chí Xuất sắc (2 điểm) Tốt (1.5 điểm) Đạt (1 điểm) Cần cải thiện (0.5 điểm) 

Độ trôi chảy  
Nói lưu loát, ít ngập ngừng; diễn 

đạt tự nhiên. 

Có đôi chỗ còn ngập 

ngừng nhưng vẫn rõ ý. 

Ngập ngừng 

nhiều; còn rời rạc. 

Nói ngắt quãng; khó theo 

dõi. 

Ngôn ngữ (Cấu 

trúc & Từ vựng) 

Sử dụng chính xác và phù hợp 

cấu trúc, từ vựng theo chủ đề; lỗi 

không đáng kể. 

Có một số lỗi nhỏ 

nhưng không ảnh 

hưởng nghĩa. 

Lỗi ngữ pháp/từ 

vựng khá rõ; vốn 

từ hạn chế. 

Lỗi nhiều, ảnh hưởng đến 

khả năng hiểu. 

Tính rõ ràng của 

ý tưởng 

Ý tưởng mạch lạc, có tổ chức và 

phát triển đầy đủ. 

Ý tưởng tương đối rõ 

nhưng chưa phát triển sâu. 

Ý tưởng còn rời 

rạc, thiếu liên kết. 

Ý tưởng không rõ hoặc 

thiếu logic. 

Sự tự tin và 

tương tác 

Tự tin, duy trì giao tiếp mắt, 

tương tác tích cực. 

Khá tự tin; có giao tiếp 

mắt. 

Còn do dự; ít 

tương tác. 

Thiếu tự tin; né tránh 

tương tác. 
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Chất lượng sản 

phẩm hỗ trợ bài 

nói  

Sản phẩm sáng tạo, liên quan 

chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả nội 

dung trình bày. 

Sản phẩm phù hợp và hỗ 

trợ phần lớn nội dung. 

Sản phẩm đơn 

giản; hỗ trợ hạn 

chế. 

Sản phẩm thiếu liên quan 

hoặc không hỗ trợ bài nói. 

(2) Tiến trình 2: Sản sinh ngôn ngữ (Speak): Giai đoạn 3: Chuẩn bị kịch bản nói (Tại nhà/Lớp): HS xây dựng bài 

thuyết trình bám sát các chi tiết của sản phẩm đã làm và khung speaking frame của GV. Sản phẩm đóng vai trò là “giàn giáo” 

giúp HS sắp xếp ý tưởng mà không phụ thuộc văn bản báo. Giai đoạn 4: Trình bày và phản hồi (Tại lớp): HS sử dụng 

sản phẩm hỗ trợ thuyết trình trước lớp. Tương tác với vật thể giúp giảm lo âu, tăng độ trôi chảy và tự tin trong môi 

trường giao tiếp thực tế. Sau phần trình bày, GV và bạn học sẽ đưa ra các phản hồi mang tính tích cực, tập trung 

vào nội dung và sự nỗ lực thay vì chỉ lỗi ngôn ngữ. Phản hồi mang tính khích lệ giúp duy trì môi trường học tập an 

toàn và hỗ trợ sự phát triển lâu dài của kĩ năng nói. Bảng dưới đây tái cấu trúc quy trình triển khai mô hình gắn liền 

với các tiết học cụ thể của một đơn vị bài học trong chương trình Tiếng Anh Global Success cấp THCS: 
Bảng 3. Cấu trúc 4 giai đoạn của mô hình theo mô hình Lớp học đảo ngược 

Tiến 

trình 
Giai đoạn 

Không gian  

thực hiện 
Hoạt động chính Vai trò sư phạm 

Make 

1. Khởi động và định 

hướng nhiệm vụ 

Tại lớp (Tiết 2: A 

closer look 1) 

GV giao nhiệm vụ dự án; giới thiệu yêu cầu 

sản phẩm và tiêu chí đánh giá (Rubric). 

Kích hoạt hứng thú; làm rõ mục 

tiêu ngôn ngữ và sản phẩm. 

2. Thực hành sáng tạo 

sản phẩm  
Tại nhà 

HS tự chuẩn bị vật liệu và thực hiện sản phẩm 

thủ công (vẽ poster, nặn đất, làm mô hình…). 

Phát triển kĩ năng vận động 

và quyền tự chủ sáng tạo. 

Speak 

3. Chuẩn bị kịch bản 

nói 
Tại nhà/Tại lớp 

HS soạn thảo bài thuyết minh theo khung 

(speaking frame)/ giàn giáo ngôn ngữ do GV 

cung cấp và sản phẩm đã làm. 

Xây dựng giàn giáo ngôn 

ngữ (Linguistic scaffolding). 

4.Trình bày và phản 

hồi  

Tại lớp (Tiết 7: Looking 

back & Project) 

HS trưng bày sản phẩm; thuyết trình và 

tương tác với GV/bạn học. 

Vận dụng ngôn ngữ ở bối cảnh 

thực tế; củng cố sự tự tin. 

3.3. Minh chứng sản phẩm của học sinh và kết quả triển khai thí điểm 

Minh chứng 1. Hoạt động tạo hình sản phẩm ba chiều (3D): Dự án “My favourite dish” (Tiếng Anh 7 Global Success) 

Xuất phát từ kinh nghiệm giảng dạy của tác giả, mô hình cho thấy tính khả thi rất cao thông qua các sản phẩm 

thực tế của HS. Đây là minh chứng cho việc mô hình có thể triển khai thành công với vật liệu chi phí thấp tại địa 

phương. Hoạt động minh họa dưới đây mô tả cách HS sử dụng đất nặn để tạo hình món ăn yêu thích, gắn liền với 

việc chuẩn bị tại nhà và trình bày trong tiết ôn tập và dự án, cụ thể như sau: 

Giai đoạn 1. Khởi động và định hướng nhiệm vụ: Sau khi học về từ vựng các món ăn, GV giao dự án “My favourite 

dish” và yêu cầu HS nặn một mô hình món ăn bằng đất nặn (clay modeling) tại nhà. GV cung cấp rubric nhấn mạnh vào 

khả năng sử dụng danh từ đếm được/không đếm được và các lượng từ (some/any) cũng như speaking frame cho HS.  

Giai đoạn 2. Thực hành sáng tạo sản phẩm: HS tự tay nặn các món đặc sản Việt Nam như Bánh xèo, Bánh tét 

(xem hình 1). Việc nặn từng thành phần nguyên liệu (như tôm, hành xanh, lát thịt) giúp HS ghi nhớ từ vựng sâu sắc 

qua kênh xúc giác và thị giác. 

Giai đoạn 3. Chuẩn bị kịch bản nói: HS viết bài giới thiệu ngắn dựa trên speaking frame GV đã cung cấp và mô 

hình đã làm. Ví dụ: “To make this Banh xeo, I need some rice flour, some pork, and some shrimp. It is served with 
some vegetables and fish sauce”. 

Giai đoạn 4. Trình bày và phản hồi: HS mang đĩa thức ăn làm bằng đất nặn lên lớp. Các nhóm tổ chức triển lãm 

(Gallery walk). HS cầm sản phẩm làm điểm tựa trực quan để thuyết trình tự tin trước lớp, không cần nhìn giấy. 

Điều này sẽ giúp giảm đáng kể lo âu ngôn ngữ. 

      
Hình 1. Mô hình sản phẩm thủ công cho chủ đề Food and Drinks (Nguồn: Tác giả) 

Minh chứng 2. Hoạt động thiết kế sản phẩm đồ họa 2D: Dự án “My favourite film” (Tiếng Anh 7 Global Success) 

Hoạt động này gắn liền với chủ đề Unit 8: Films, tập trung vào việc giúp HS vận dụng kiến thức về thể loại phim và tính 

từ miêu tả để quảng bá một bộ phim yêu thích. Đây là minh chứng điển hình việc sử dụng sản phẩm nghệ thuật hai chiều 

(2D) làm “giàn giáo ngôn ngữ” (Linguistic Scaffolding) để hỗ trợ năng lực diễn ngôn và giải tỏa lo âu cho người học. 
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Giai đoạn 1: Khởi động và định hướng nhiệm vụ: GV giới thiệu dự án thiết kế poster quảng bá cho bộ phim yêu 

thích. Để thực hiện cơ chế “giàn giáo phân hóa”, GV cung cấp hai hướng tiếp cận: (1) Đối với nhóm HS cần hỗ trợ 

ngôn ngữ mạnh, GV cung cấp mẫu thiết kế có sẵn các khung prompts (Name of film, Type of film...); (2) Đối với 

nhóm khá giỏi, GV khuyến khích thiết kế tự do tập trung vào tính thẩm mĩ và hình tượng nhân vật. GV làm rõ 

Rubric đánh giá (bảng 2) bao gồm cả tiêu chí về độ chính xác ngôn ngữ và sự sáng tạo trong bố cục hình ảnh.  

Giai đoạn 2: Thực hành sáng tạo sản phẩm: HS làm việc cá nhân để thực hiện quá trình “Make”. Các em tự tay 

vẽ và phối màu cho các bộ phim yêu thích. Quá trình này giúp HS cụ thể hóa tư duy từ dạng ngôn ngữ trừu tượng 

sang hình ảnh trực quan sinh động. 

Giai đoạn 3: Chuẩn bị ngôn ngữ. Tùy vào năng lực của người học, sản phẩm thủ công sẽ đóng vai trò giàn giáo 

ở các mức độ khác nhau. Với nhóm HS khá giỏi, sản phẩm tập trung vào tính thẩm mĩ để tạo cảm hứng (như hình 

3 và hình 4). Đặc biệt, đối với nhóm HS trung bình - yếu, điểm độc đáo của mô hình là HS thực hiện việc chuẩn bị 

ngôn ngữ bằng cách viết trực tiếp các khung thông tin dẫn dắt ngay trên sản phẩm (như dự án ở hình 2). Việc tích 

hợp sẵn các gợi ý (prompts) như “Type of film: comedy - drama” giúp các em ghi nhớ trình tự nói mà không bị áp 

lực tâm lí hay phụ thuộc vào trí nhớ ngắn hạn. 

Giai đoạn 4: Trình bày và phản hồi - Tiết Looking back and Project: HS cầm poster làm “điểm tựa chú ý” 

(Visual anchor) để thuyết trình trước lớp. Sự tự hào về một sản phẩm mĩ thuật có độ thẩm mĩ cao giúp hạ thấp bộ 

lọc cảm xúc (Affective filter), biến bài nói từ việc “trả bài” khiên cưỡng thành một nhu cầu chia sẻ sáng tạo. 

 
 Hình 2. Poster phim Nhà ba tôi một               Hình 3. Poster phim Conan             Hình 4. Poster phim Zootopia 

          phòng (Nguồn: Tác giả)                                    (Nguồn: Tác giả)                               (Nguồn: Tác giả) 

Kết quả triển khai thí điểm bước đầu qua các dự án “My favourite dish” và “My favourite film” đã cho thấy tác 

động rõ rệt của sản phẩm hữu hình đối với năng lực diễn ngôn, cụ thể: (1) Về động lực nội tại - Việc tự tay nặn các 

thành phần của món ăn (tôm, hành, lát thịt) đã giúp HS gắn kết cảm xúc mạnh mẽ với bài học. HS không còn tâm thế “trả 

bài” mà chuyển sang nhu cầu “chia sẻ thành quả sáng tạo” với GV và bạn bè; (2) Về quyền sở hữu: Qua quan sát cho 

thấy, khi cầm trên tay sản phẩm do chính mình thiết kế, HS thể hiện sự tự tin hơn hẳn. Sản phẩm đóng vai trò là 

“mỏ neo thị giác”, giúp HS ghi nhớ từ vựng (như các danh từ không đếm được) một cách tự nhiên thông qua hình 

khối vật chất thay vì học thuộc lòng văn bản; (3) Giảm lo âu khi nói: Quan sát tại lớp cho thấy khi HS chỉ tay vào 

các chi tiết trên sản phẩm, ánh mắt của khán giả tập trung vào vật thể thay vì người nói, chính sự dịch chuyển tiêu 

điểm chú ý này đã phần nào giúp HS hạ thấp bộ lọc cảm xúc, nói trôi chảy và tự nhiên hơn.  

4. Kết luận và bình luận 

Nghiên cứu đã đề xuất và triển khai thí điểm thành công mô hình “Make-and-Speak” tích hợp nghệ thuật mô 

hình Lớp học đảo ngược. Kết quả bước đầu khẳng định các hoạt động thủ công chi phí thấp đóng vai trò là chiếc 

“giàn giáo” nhận thức và cảm xúc vững chắc, giúp HS THCS vùng nông thôn vượt qua rào cản lo âu để tự tin giao 

tiếp. Mô hình đã chứng minh được tính logic giữa khâu chuẩn bị sản phẩm hữu hình và khâu sản sinh ngôn ngữ 

đích một cách hiệu quả. Ý nghĩa cốt lõi của nghiên cứu nằm ở việc khai thác sức mạnh của “quyền sở hữu sản 

phẩm” để kích hoạt động lực nội tại cho người học. Điểm sáng của mô hình là biến quá trình sáng tạo thành đòn 

bẩy cho ngôn ngữ, nơi lỗi sai được chấp nhận như một phần của sự phát triển, từ đó giúp HS hạ thấp bộ lọc cảm 

xúc và cải thiện năng lực giao tiếp (Farokhi và Hashemi, 2012). Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, GV cần 

lưu ý kiểm soát tốt quỹ thời gian và tránh sa đà vào tính thẩm mĩ quá mức của sản phẩm. Nghiên cứu hiện mới 

dừng lại ở quy mô thí điểm ban đầu nên còn hạn chế về số liệu thực nghiệm định lượng trên diện rộng. Trong thời 

gian tới, tác giả sẽ tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm dài hạn để đo lường chính xác hơn mức độ cải thiện về độ 

trôi chảy và độ chính xác ngôn ngữ của HS khi áp dụng mô hình này trong các bối cảnh giáo dục đa dạng hơn.  
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Tuyên bố về vai trò của các tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, Thiết kế phương pháp 

nghiên cứu, Thực hiện nghiên cứu và thu thập dữ liệu, Viết bản thảo ban đầu và Chỉnh sửa và phản biện bản thảo. 

Phan Thị Thanh Thảo: Chỉnh sửa và phản biện bản thảo, Viết bản thảo ban đầu. 
Tuyên bố về GenAI và Quyền tác giả: Trong quá trình chuẩn bị bản thảo này, tác giả đã sử dụng NotebookLM 

để tổng hợp, tóm tắt các nguồn tài liệu tham khảo và ChatGPT (phiên bản 4o) để tinh chỉnh ngôn ngữ.  

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Không có xung đột lợi ích. 
Thông tin tài trợ: Nghiên cứu này không nhận được tài trợ từ bên ngoài. 
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